
新南向專班班級課表Thời khóa biểu lớp 導師:林坤和

節次tiết học 星期㇐thứ hai 星期二thứ ba 星期三thứ tư 星期四thứ năm 星期五thứ sáu 星期六thứ bảy 星期日chủ nhật

01

8:20-9:10

實用生活華語(二)入門基礎級[南向專班]Tiếng Hoa

ThựcDụng trong Cuộc Sống (Phần 2) - Cấp độ cơ bản

張碧珍

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

戶外休閒運動[南向專班]Thể thao ngoài trời

黃瑞臻

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

作業品質管理[南向專班]Quản lý chất lượng công

việc

李蓓芬

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

02

9:20-10:10

實用生活華語(二)入門基礎級[南向專班]Tiếng Hoa

ThựcDụng trong Cuộc Sống (Phần 2) - Cấp độ cơ bản

張碧珍

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

戶外休閒運動[南向專班]Thể thao ngoài trời

黃瑞臻

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

作業品質管理[南向專班]Quản lý chất lượng công

việc

李蓓芬

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

03

10:20-11:10

實用生活華語(二)入門基礎級[南向專班]Tiếng Hoa

ThựcDụng trong Cuộc Sống (Phần 2) - Cấp độ cơ bản

張碧珍

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

門市營運管理[南向專班]Quản lý vận hành cửa hàng

黃琬婷

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

運動營養概論[南向專班]Giới thiệu về Dinh dưỡng

Thể thao

李建霖

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

04

11:20-12:00

華語口語與表達[南向專班] Ngôn ngữ nói và biểu đạt tiế

ng Hoa

黃聖旻

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

門市營運管理[南向專班]Quản lý vận hành cửa hàng

黃琬婷

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

運動營養概論[南向專班]Giới thiệu về Dinh dưỡng

Thể thao

李建霖

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

05

13:20-14:10

華語口語與表達[南向專班] Ngôn ngữ nói và biểu đạt tiế

ng Hoa

黃聖旻

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

水上運動指導法[南向專班]Phương pháp hướng dẫn thể thao

dưới nước

洪國維、林坤和

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

班會buổi sinh hoạt lớp

林坤和

L302體育二館視聽教室Phòng nghe nhìn tại Nhà

thể chất số 2

06

14:20-15:10

華語文聽力與閱讀[南向專班] Nghe và đọc tiếng Trung

呂宥謙

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

水上運動指導法[南向專班]Phương pháp hướng dẫn thể thao

dưới nước

洪國維、林坤和

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

導師時間giờ sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm

林坤和

L302體育二館視聽教室Phòng nghe nhìn tại Nhà

thể chất số 2

07

15:20-16:10

華語文聽力與閱讀[南向專班] Nghe và đọc tiếng Trung

呂宥謙

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

桌球理論與實務[南向專班]Lý thuyết và thực hành bi-a

徐文冠

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

08

16:20-17:00

華語文聽力與閱讀[南向專班] Nghe và đọc tiếng Trung

呂宥謙

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

桌球理論與實務[南向專班]Lý thuyết và thực hành bi-a

徐文冠

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

09

18:20-19:10

職場溝通華語(二)[南向專班]Tiếng Hoa giao tiếp nơi làm

việc(Phần 2)

黃碧玉

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng

職場溝通華語(二)[南向專班]Tiếng Hoa giao tiếp nơi làm

việc(Phần 2)

黃碧玉

L301體育二館多功能教室 phòng học đa năng


